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NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN (Phục vụ lãnh đạo)

Chính sách Thập kỷ số 2030 của 
Liên minh châu Âu (EU) thiết lập 
một cơ chế giám sát và hợp tác để 

đạt được các mục tiêu chung về chuyển đổi 
số (Ủy ban châu Âu, 2025). Đây là chiến lược 
số đầu tiên đạt được sự đồng thuận tuyệt đối 
giữa Ủy ban châu Âu, Nghị viện châu Âu và 
Hội đồng châu Âu, từ đó phác thảo tầm nhìn 
cho quá trình chuyển đổi số của EU đến năm 
2030. Để đối phó với các rủi ro an ninh mạng, 
chương trình ưu tiên tăng cường bảo mật cho 
các cơ sở hạ tầng quan trọng thông qua hợp 
tác giữa các thành viên EU. Lộ trình Chiến lược 
chuyển đổi số của Estonia và Chiến lược chuyển 
đổi số 2025 của Đức là hai điển hình của quá 
trình chuyển đổi số tại châu Âu. Các chiến 
lược này không chỉ xác định điểm mạnh và 
những thách thức, mà còn đề ra các mục tiêu 
rõ ràng để đảm bảo duy trì và củng cố vị thế 
dẫn đầu của các quốc gia trong lĩnh vực số. 

Lộ trình Chiến lược chuyển đổi số 
của Estonia 

Lộ trình Chiến lược chuyển đổi số của Estonia 
là một kế hoạch toàn diện nhằm xây dựng 
một xã hội số hiện đại và duy trì vị thế hàng 
đầu về đổi mới sáng tạo số đến năm 2030 (Bộ 
Kinh tế và Truyền thông Estonia, 2025).  

Đầu tiên, Estonia đã xây dựng một nền tảng 
số vững chắc, trong đó phần lớn các dịch vụ 

công đều được cung cấp trực tuyến, cho phép 
người dân và doanh nghiệp tương tác thuận 
lợi với Chính phủ. Điều này không chỉ nâng 
cao hiệu quả của các hoạt động hành chính 
mà còn góp phần tiết kiệm thời gian và chi 
phí cho xã hội. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng 
nhanh chóng của các dịch vụ số, Estonia đang 
phải đối mặt với những thách thức đáng kể về 
bảo mật và an ninh mạng. Để bảo vệ dữ liệu 
của người dân và tổ chức khỏi các mối đe dọa 
tấn công mạng, Estonia cần triển khai các 
biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, sự 
thiếu hụt nguồn nhân lực có chuyên môn 
trong lĩnh vực công nghệ thông tin đang là 
một rào cản lớn đối với việc phát triển bền 
vững các dịch vụ số. 

Việc có khoảng 90% dân số Estonia đã sử 
dụng các dịch vụ số cho thấy sự phổ biến rộng 
rãi của công nghệ số trong đời sống xã hội. 
Quốc gia này cũng được đánh giá là một trong 
những nước dẫn đầu về an ninh mạng nhờ 
triển khai các hệ thống bảo mật tiên tiến, qua 
đó tạo niềm tin cho người dân và doanh 
nghiệp vào các dịch vụ công. Bên cạnh đó,  
Estonia còn sở hữu một hệ sinh thái công nghệ 
rất phát triển, với vai trò nổi bật của các doanh 
nghiệp khởi nghiệp và các tổ chức đổi mới sáng 
tạo, góp phần thúc đẩy nền kinh tế số. 

Một yếu tố quan trọng trong chiến lược 
chuyển đổi số của Estonia là phát triển kỹ năng 
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số trong lực lượng lao động. Mặc dù quốc gia 
này đã đạt được nhiều thành tựu trong việc đào 
tạo kỹ năng số, nhưng vẫn còn khoảng 35% dân 
số thiếu kỹ năng số cơ bản. Để giải quyết vấn đề 
này, Estonia đã triển khai các chương trình đào 
tạo cho thư viện viên và người trưởng thành, 
giúp họ nâng cao kỹ năng số; đồng thời, chú 
trọng thu hẹp khoảng cách giới trong ngành 
công nghiệp số thông qua việc thúc đẩy các sáng 
kiến hỗ trợ phụ nữ tham gia vào lĩnh vực này. 

Mặc dù Estonia là quốc gia đi đầu trong số 
hóa dịch vụ công, song tốc độ chuyển đổi số 
trong khu vực doanh nghiệp lại diễn ra chậm 
hơn. Hiện mới có khoảng 55,9% doanh 
nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) áp dụng các công 
nghệ số, thấp hơn mức trung bình của EU. 
Tuy nhiên, Estonia đã thành công trong việc 
triển khai hóa đơn điện tử, với 58,7% doanh 
nghiệp sử dụng hệ thống hóa đơn số. Điều 
này cho thấy quốc gia này đang từng bước 
sử dụng các công cụ số để tối ưu hóa quy 
trình kinh doanh. 

Chính phủ Estonia đã đầu tư vào các lĩnh 
vực trọng yếu như y tế, năng lượng và sản xuất, 
đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới 
sáng tạo thông qua các cơ chế như: Startup  
Estonia, Quỹ Đổi mới sáng tạo Baltic, và các 
chương trình tăng tốc (accelerators). Trung 
tâm Đổi mới số của Estonia (AI and Robotics 
Estonia) cũng đang đóng vai trò quan trọng 
trong việc nâng cao năng lực của trí tuệ nhân 
tạo (AI) và mức độ trưởng thành số trong các 
lĩnh vực như sản xuất. 

Estonia cũng đặt mục tiêu dành 1% GDP 
cho nghiên cứu và phát triển (R&D) vào giai 
đoạn 2021-2035, với ngân sách 7,897 tỷ euro, 
nhằm củng cố vị thế của quốc gia trong các 
công nghệ số và phát triển xã hội số. Đặc biệt, 
Estonia luôn chú trọng hợp tác quốc tế, nhất 
là với EU, để cải thiện chất lượng dịch vụ công 

số và phát triển đô thị bền vững thông qua các 
dự án hạ tầng số. 

Chiến lược chuyển đổi số 2025 của Đức 
Với mục tiêu xây dựng nền kinh tế số vững 

mạnh, Chiến lược chuyển đổi số 2025 của Đức 
tập trung vào nâng cấp cơ sở hạ tầng, thúc đẩy 
đổi mới sáng tạo và khuyến khích các mô hình 
kinh doanh mới để tăng trưởng và cạnh tranh 
trong kỷ nguyên số, biến Đức trở thành nhà 
lãnh đạo toàn cầu trong chuyển đổi số, giải 
quyết những cơ hội và thách thức phát sinh từ 
quá trình này (Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên 
bang Đức, 2025). 

Đầu tiên, chiến lược này tập trung vào việc cải 
thiện hiệu suất kinh tế của quốc gia thông qua 
củng cố cơ sở hạ tầng số và thúc đẩy tăng 
trưởng bền vững. Một trong những mục tiêu 
quan trọng là xây dựng mạng quang học  
Gigabit, đảm bảo phủ sóng internet tốc độ cao 
trên phạm vi toàn quốc. Với khoản đầu tư ước 
tính 100 tỷ euro, chiến lược kỳ vọng sẽ hỗ trợ 
các khu vực nông thôn trong việc giải quyết các 
vấn đề về khả năng truy cập internet, khắc phục 
sự thiếu hụt về cơ sở hạ tầng kỹ thuật số. 

Thứ hai, Đức nhận thấy sự cần thiết phải 
phục hồi và thúc đẩy các doanh nghiệp khởi 
nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh số lượng các 
công ty công nghệ cao đã giảm hơn 40% trong 
20 năm (giai đoạn 1995-2015). Để giải quyết 
vấn đề này, chiến lược chuyển đổi số của Đức 
đề xuất thành lập các quỹ đầu tư mới, hỗ trợ 
quốc tế hóa các startup và giảm thủ tục hành 
chính. Điều này sẽ tạo môi trường thuận lợi 
cho đổi mới sáng tạo và sự phát triển của các 
doanh nghiệp công nghệ. 

Bên cạnh đó, Đức cũng nhận thức được 
tầm quan trọng của việc xây dựng một 
khung pháp lý vững chắc nhằm hỗ trợ đầu tư 
và đảm bảo cạnh tranh công bằng trong nền 
kinh tế số. Khung pháp lý này sẽ được xây 
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dựng trên cơ sở hợp tác chặt chẽ giữa các cơ 
quan chính phủ, doanh nghiệp và các bên liên 
quan, nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
và thúc đẩy sự phát triển của thị trường số. 
Các vấn đề quan trọng cần được giải quyết 
bao gồm: Quyền truy cập vào dịch vụ và quy 
định về giá cước, đặc biệt đối với các hệ thống 
mạng Gigabit. 

Chiến lược này cũng đặc biệt chú trọng 
đến bảo mật dữ liệu và tự chủ thông tin. 
Trong nền kinh tế số, việc xử lý dữ liệu lớn 
(Big Data) là yếu tố quan trọng để duy trì lợi 
thế cạnh tranh. Đức cam kết phát triển năng 
lực cần thiết để thu thập, xử lý và bảo vệ dữ 
liệu một cách hiệu quả, đảm bảo rằng các 
công ty có thể khai thác tối đa tiềm năng dữ 
liệu mà không làm tổn hại đến quyền lợi của 
người dùng. 

Đối với các SMEs, chiến lược chuyển đổi 
số của Đức khuyến khích phát triển các mô 
hình kinh doanh mới, giúp SMEs vượt qua 
các rào cản trong việc áp dụng công nghệ số. 
Chính phủ Đức sẽ cung cấp hỗ trợ cụ thể 
cho các doanh nghiệp này, giúp họ đổi mới 
và hiện đại hóa hoạt động, từ đó tối ưu hóa 
tiềm năng của các công nghệ số. 

Về phương diện giáo dục, chiến lược của 
Đức nhấn mạnh tầm quan trọng của việc 
phát triển kỹ năng số trong lực lượng lao 
động, tập trung phát triển các kỹ năng số từ 

các cấp học phổ thông cho đến giáo dục suốt 
đời, đặc biệt chú trọng vào khoa học thông 
tin và lập trình.  

Đức cũng nhìn nhận rằng, kinh tế dữ liệu 
là cơ hội lớn cho sự phát triển trong tương 
lai. Chính phủ cam kết thúc đẩy đổi mới 
sáng tạo trong các mô hình kinh doanh dữ 
liệu và tăng cường các khuôn khổ pháp lý 
nhằm nâng cao vị thế của EU trong nền 
kinh tế dữ liệu toàn cầu. 

Một phần quan trọng trong chiến lược là 
xây dựng “Thị trường đơn nhất kỹ thuật số 
châu Âu” (DSM) nhằm nâng cao năng lực 
cạnh tranh của các ngành quan trọng như 
ngân hàng, ô tô và vận tải thông qua việc đơn 
giản hóa các quy định và thúc đẩy hợp tác 
xuyên biên giới. 

Cuối cùng, Đức tập trung vào việc xây 
dựng và hoàn thiện các quy định đối với các 
nền tảng trực tuyến và đảm bảo cạnh tranh 
công bằng trong nền kinh tế số. Chính phủ 
sẽ định hướng xây dựng và thực thi các quy 
định đối với hoạt động của các nền tảng trực 
tuyến, quy định tần số cho mạng 5G, và hỗ 
trợ hình thành các chính sách về khu vực dữ 
liệu châu Âu nhằm tạo ra môi trường giao 
dịch số an toàn và minh bạch n 
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